
E-E ( 1 : 10 )

±0.05
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6-30
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±0.1

30-120

±0.8

±0.2

400-1000

±0.5

±0.15

120-400
BẢNG DUNG SAI
Dung sai góc: ≤ 0.5°

<L≤
GCCX

CG

Phương pháp chiếu 170.29 kg

Mã thiết bị

Mã chi tiết

Tên chi tiết

Ngày Tên thiết bị

ISODung sai

Bản vẽ số

Lần sửa

 

Khối lượng

V ật li ệu

Phòng

Ngày sửa

Chữ kí

Gia công

Họ và tên

T.Kế

Nhiệm vụ

BT-TỔNG
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Trịnh Đình Tùng

NHÀ MÁY GIẾT MỔ PHA LÓC VÀ CHẾ BIẾN THỊT HEO

Voraset Ranvongsanithichot

Kỹ Thuật

Phê Duyệt
Xem Xét

E

E

10
59

1020

155

1020

8 2 °

77
5

2349

77
2

1 1 8 0
1180

32
051

0

40

14
3

5

Chân Tăng Inox304
(Ø80xM14x100mm)
Bát nhựa Pom

Mặt băng tải được lắp
với khung bằng bulong

Khung băng tải

GHI CHÚ:
- Tất cả sử dụng vật liệu inox 304
- Mối hàn chắc chắn, đẹp.
- Làm sạch mối hàn và bavia
- Vát mép cạnh sắc, nhọn 

60
9

Có link giữa các băng tải,
link này tháo lắp nhanh
SL: 8 cái

750

n1
8

Trục Ø18, Inox304 Ống Inox304, 
Ø50.8x2mm

2 đầu bắt bulong M12



C ( 1 : 5 )

D ( 1 : 5 )

±0.05

0-6

±0.1

6-30

±0.2

±0.05

±0.3

±0.1

30-120

±0.8

±0.2

400-1000

±0.5

±0.15

120-400
BẢNG DUNG SAI
Dung sai góc: ≤ 0.5°

<L≤
GCCX

CG

Phương pháp chiếu 59.03 kg

Mã thiết bị

Mã chi tiết

Tên chi tiết

Ngày Tên thiết bị

ISODung sai

Bản vẽ số

Lần sửa

 

Khối lượng

V ật li ệu

Phòng

Ngày sửa

Chữ kí

Gia công

Họ và tên

T.Kế

Nhiệm vụ

MẶT BĂNG TẢI + KHUNG

MẶT BĂNG TẢI
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Trịnh Đình Tùng

MẶT BĂNG TẢI + KHUNG

NHÀ MÁY GIẾT MỔ PHA LÓC VÀ CHẾ BIẾN THỊT HEO

Voraset Ranvongsanithichot

Kỹ Thuật

Phê Duyệt
Xem Xét

CD

150°
1180

14
5.
4

14
0

40 40

610

710

n50.817-

35
7016-

Sử dụng ống inox 304 làm Roller,
Ø50.8x2mm, 2 đầu bịt nhựa chịu mài mòn,
trục inox304 Ø18mm, 2 đầu bắt bulong M12
với thành băng tải (Số lượng: 17 cái)

n18

20

n1317-

Thành băng tải 
sử dụng inox304, 2B dày 2mm
hàn kín các góc cạnh gấp CNC

Roller quay trơn tru, 
2 đầu roller phải có vòng phanh trụcđể roller không trôi dọc trục khi hoạt động

MẶT BĂNG TẢI

KHUNG BĂNG TẢI
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87
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51
0

25

90

40

1020 1020

32
0

40

40

82
°

82
°

56
2

1071 1071
710

Hộp inox 304, 
40x40x2mm

4

10

GHI CHÚ:
- Tất cả sử dụng vật liệu inox 304
- Mối hàn chắc chắn, đẹp.
- Làm sạch mối hàn và bavia
- Vát mép cạnh sắc, nhọn 

26
0

155

20
8 195

35

n16
18Thanh link inox 304, 

245x35, dày 10mm, 
2 đầu bo tròn và vát C5

245

R17. 5

n16
n18

Trục Ø16 có hãm để linh 
không trượt ra ngoài

10

10

630


